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Mô tả thí nghiệm “Phát

hiện ra tia âm cực của

Thomson, năm 1897.
Tia âm cực gồm các hạt gọi là…………………………………….

Đặc điểm của electron:

✓ Mang điện tích ..................

✓ Di chuyển với tốc độ ………………………...

✓ Là các hạt có khối lượng …………………………

Mô hình nguyên tử qua các thời kì



Mô tả thí nghiệm “Bắn

phá lá vàng” của

Rutherford, năm 1911.

Từ thí nghiệm Rutherford, ta thấy:

✓ Nguyên tử có cấu tạo ………………..

✓ Hạt nhân có kích thước ……………….. so với nguyên tử.

✓ Hạt nhân nguyên tử mang điện tích ……………….

NGUYÊN TỬ

HẠT NHÂN VỎ

Nơtron Proton Các electron

Hạt mang điệnHạt không mang điện

Nguyên tử …………………………….. về điện nên 

số p = số e

Mô tả thành phần cấu

tạo nguyên tử.

Đặc tính hạt Điện tích Khối lượng

Vỏ
nguyên tử

Electron 
(e)

– 1,602.10-19

Coulomb
9,1094.10-31

kg

Hạt nhân

Proton 
(p)

1,602.10-19

Coulomb
1,6726.10-27

kg

Nơtron 
(n)

0
1,6748.10-27

kg

Nguyên tử M có tổng số

hạt là 40. Số hạt mang

điện nhiều hơn số hạt

không mang điện là 12

hạt. Số electron của M là:

A. 12. B. 13

C. 14. D. 15.

Nếu gọi Z, N lần lượt là

số proton và nơtron trong

nguyên tử thì ta có:

✓ Số hạt mang điện là: 2Z.

✓ Số hạt không mang điện 

là: N.

✓ Tổng số hạt là: 2Z + N.



Quy đổi khối lượng các

hạt cơ bản từ kg sang u.

Có thể sử dụng đơn vị

kilogam hay gam để tính

khối lượng nguyên tử

không?

Quy ước:

✓ Đơn vị khối lượng nguyên tử kí hiệu là u hoặc đvC.

✓ 1u = 1 đvC = 
𝟏

𝟏𝟐
khối lượng của nguyên tử đồng vị 

cacbon - 12.

✓ 1u = 1 đvC = 1,6605.10-27 kg.

Đặc tính hạt
Khối lượng

(kg)
Khối lượng

(u/đvC)

Vỏ
nguyên tử

Electron (e) 9,1094.10-31

Hạt nhân

Proton (p) 1,6726.10-27

Nơtron (n) 1,6748.10-27

Tại sao

1u = 1,6605.10-27 kg ?

mnguyên tử = mp + mn + me ≈ mp + mn

Bảng quy đổi đơn vị:

✓ 1𝜇m = 10-6m
✓ 1nm = 10-9m

✓ 1Å = 10-10m
✓ 1pm = 10-12m

Một nguyên tử oxi có số

hạt proton và nơtron lần

lượt là 8 và 9.

Tính khối lượng nguyên

tử oxi trên theo đơn vị

gam và u.

Câu 1: Hình bên cạnh là mô hình đơn giản của nguyên tử Magie. Biết trong
nguyên tử Magie có số nơtron bằng số proton.
a) Tính khối lượng nguyên tử Magie theo đơn vị gam và u.
b) Tính khối lượng của hạt nhân nguyên tử Magie và cho nhận xét.

Câu 2: Điền vào những chỗ còn trống trong đoạn thông tin sau:
Nguyên tử là đơn vị cơ bản của vật chất chứa một (1)_____________ ở trung tâm, mang

điện tích (2)_____________, lớp vỏ chứa các (3)_____________, mang điện tích (4) _____________.
(1)_____________ nguyên tử bao gồm hạt (5) _____________ mang điện tích dương và hạt (6)

_____________ không mang điện.



Proton mang điện tích

bằng bao nhiêu?

Nếu nguyên tử có Z

proton thì hạt nhân có

điện tích là bao nhiêu? Nếu một nguyên tử có Z hạt proton thì :

✓ Điện tích hạt nhân nguyên tử = ..................

✓ Số đơn vị điện tích hạt nhân = ………………………...

Số ĐVĐT hạt nhân Z = số p = số e

Nguyên tử natri có 11

proton trong hạt nhân.

Rút ra kết luận về điện

tích trong hạt nhân, số

đơn vị điện tích hạt nhân

và số electron của natri.

…………………………………………………….………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Ba đồng vị của hiđro 



Tính số khối của nhôm

biết nguyên tử nhôm có

13 proton và 14 nơtron.

✓ Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên 

tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó.

✓ Kí hiệu: Z.

Nguyên tử M có tổng số

hạt là 40. Số hạt mang

điện nhiều hơn số hạt

không mang điện là 12

hạt. Viết kí hiệu nguyên tử

của M.

Số khối (A) bằng tổng số ……………… và ………………….. 

trong hạt nhân nguyên tử.

A = Z + N

…………………………………………………….………

…………………………………………………………….

Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử ………. 

loại có cùng …………………………………………..

Cho đến nay, người ta đã

tìm thấy bao nhiêu nguyên

tố hóa học?

Tất cả những nguyên tử có số đơn vị điện tích hạt

nhân là 11, đều được xếp vào nguyên tố natri.

Thay vì nói những ……………….. natri thì người ta nói

………………. natri.

✓ X là …………………………………...

✓ Z là …………………………………...

✓ A là …………………………………...

A

Z X

Một nguyên tử natri có kí hiệu là 11
23𝑁𝑎 Kí hiệu 

này cho ta biết.

+ Nguyên tử natri có số hiệu nguyên tử là Z = ......., 

đồng nghĩa, điện tích hạt nhân là ………, số đơn vị điện 

tích hạt nhân là ………….

+ Natri có ……… proton và …..… electron.

+ Số nơtron = ……………………… = ………… (hạt).



Xác định số nơtron

trong ba đồng vị của

nguyên tố hiđro.

Argon tách ra từ không

khí là hỗn hợp của ba

đồng vị: 99,6% 40Ar;

0,063% 38Ar; 0,337% 36Ar.

Tính thể tích của 10 gam

Ar ở đktc.

Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học là

những nguyên tử có cùng số ………… nhưng khác nhau

số …………… ⇒………………………… của chúng khác nhau.

Hiđro có ba đồng vị được nhiều người biết đến đó

là proti (1
1H), deuteri (1

2H) và triti (1
3H).

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Nêu một số ứng dụng

của hiện tượng đồng vị

mà em biết.

✓ Nguyên tử khối của một nguyên tử cho biết khối

lượng của nó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng

nguyên tử.

✓ Khối lượng nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng

các hạt ………….. và các hạt …………… ⇒ nguyên tử khối coi

như bằng ……………………..

✓a, b,… là phần trăm (hoặc tỉ lệ) 

ứng với các đồng vị thứ 1, 2,...

✓ A1, A2,… là số khối tương ứng 

với các đồng vị thứ 1, 2,…

1 2aA  + bA + ...
A= 

a + b + ....



Câu 1: Nguyên tử X có 26 proton trong hạt nhân. Cho các phát biểu sau:
• X có 26 notron trong hạt nhân;
• X có 26 electron ở vỏ nguyên tử;
• Điện tích hạt nhân của X là 26+;
• Khối lượng nguyên tử của X là 26u.

Số phát biểu đúng là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 2: Cho bảng sau

Số proton Số electron Số notron
W 6 6 6
X 6 6 7
Y 7 7 7
Z 7 7 8

Hãy chọn phát biểu đúng.
A. W và X là hai đồng vị của nguyên tố cacbon.
B. X và Y là hai đồng vị của nguyên tố nito.
C. X có số khối là 12.
D. Z có số hiệu nguyên tử là 18.

Câu 3: Cấu trúc của một nguyên tử được biểu diễn như hình vẽ sau:

Hình nào sau đây biểu diễn cấu trúc của một đồng vị của nó?

Câu 4: Nguyên tố X có hai đồng vị với tỷ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân nguyên tử X có
35 proton. Đồng vị thứ nhất có 44 notron. Đồng vị thứ hai nhiều hơn đồng vị thứ nhất 2
notron. Tính nguyên tử khối trung bình của X.



Đã có những giả

thuyết nào về sự

chuyển động của các

electron trong nguyên

tử?
Các electron chuyển động rất rất nhanh và …….………….. 

quỹ đạo xác định, trong khu vực xung quanh hạt nhân, 

tạo thành lớp vỏ nguyên tử.

Tia sét chứa chủ yếu dòng các electron.

Điện thế cần thiết cho tia sét có thể được tạo ra nhờ hiệu ứng điện ma sát.

Hình 4.1. Đám mây electron 

của nguyên tử hiđro 



Phân biệt lớp và phân

lớp electron.

✓ Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng

………………………………. nhau.

Giữa electron nằm trên

lớp thứ 1 và electron nằm

trên lớp thứ 3, electron

nào có năng lượng cao

hơn?

Hãy suy ra số e tối đa trong lớp thứ 3.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

✓ Các electron lần lượt chiếm các mức năng lượng từ

………….. đến ……………, sắp xếp thành các lớp từ …………….

đến ……………… hạt nhân.

✓Mỗi lớp electron lại được chia thành các phân lớp nhỏ

hơn.

✓ Phân lớp s chứa tối đa …………. electron.

✓ Phân lớp p chứa tối đa …………. electron.

✓ Phân lớp d chứa tối đa …………. electron.

✓ Phân lớp f chứa tối đa …………. electron.

✓Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng

lượng ………………………………. nhau.

✓ Các phân lớp được kí hiệu bằng các chữ cái viết

thường s, p, d, f.

✓ Số phân lớp trong một lớp = stt của lớp.

STT n = 1 2 3 4 …

Tên lớp K L M N …

Electron ở lớp ngoài cùng

hay electron ở các lớp bên

trong dễ bị mất đi hơn khi

có phản ứng hóa học xảy

ra?

Kể tên các phân lớp

tương ứng của lớp thứ 1

đến lớp thứ 4 trong

nguyên tử.

Từ đó hãy suy ra số

electron tối đa trong mỗi

lớp.

Số electron tối đa trong lớp thứ n là 2n2

Phân lớp electron đã chứa tối đa số electron gọi là phân 

lớp electron bão hòa. Phân lớp electron đã chứa được 

một nửa số electron tối đa gọi là phân lớp bán bão hòa. 

Tương tự với lớp electron.

Vậy ở phân lớp 3d, số

electron ứng với trạng thái

bão hòa và bán bão hòa là

bao nhiêu?



Có điểm gì đặc biệt trong

thứ tự sắp xếp ở dãy

Kleskopski?

✓ Bước 1: Xác định tổng số electron của nguyên tử.

✓ Bước 2: Phân bố các electron vào từng phân lớp

trong dãy Kleskopski, theo nguyên tắc phân lớp trước

đầy mới đến phân lớp sau, cho đến hết số electron của

nguyên tử.

✓ Bước 3: Sắp xếp lại theo thứ tự từ bé đến lớn của số

thứ tự lớp.

Phân biệt e lớp ngoài

cùng và e hóa trị của

các nguyên tử Fe, Cr,

Cu.

Số e hóa trị = số e LNC + số e lớp kế cận chưa bão hòa

Các nguyên tố trên có

thuộc nhóm nguyên tố họ

gì?

Sau đây là thứ tự sắp xếp các phân lớp trong nguyên tử:

1s   2s   2p   3s   3p   4s   3d 4p   5s …

Năng lượng tăng dần

Viết cấu hình electron

của các nguyên tử Na, Cl,

Ne, Ca, Fe, Cr, Cu.

Rút ra kết luận về số lớp

e và số e hóa trị của

chúng.

Nguyên tử Cấu hình e
Số lớp 

e
Số e 

hóa trị

Na (Z = 11)

Cl (Z= 17)

Ne (Z = 10)

Ca (Z = 20)

Fe (Z = 26)

Cr (Z = 24)

Cu (Z = 29)

Khi viết cấu hình theo dãy Kleskopski, electron cuối

cùng được điền vào phân lớp gì thì nguyên tố mang họ

của phân lớp đó.

Hình 4.2. Quy tắc Kleskopski



Nguyên tử X có số hiệu

nguyên tử Z = 16. Hãy cho

biết X là kim loại, phi kim

hay khí hiếm? Tại sao?

✓ Nguyên tử có 8e lớp ngoài cùng (2e đối với He) 

⇒ nguyên tố là …………………………..

✓ Nguyên tử có 1, 2 hoặc 3e lớp ngoài cùng

⇒ nguyên tố là …………………………..

✓ Nguyên tử có 5, 6 hoặc 7e lớp ngoài cùng

⇒ nguyên tố là …………………………..

✓ Nguyên tử có 4e lớp ngoài cùng

⇒ nguyên tố có thể là ……………… hoặc ………………..

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

Nguyên tử trung hòa về điện. Khi nguyên tử nhận hay 

nhường electron, nó trở thành phần tử mang điện gọi là 

ion.

Cấu hình electron của nguyên tử R

Ion Rn+ Ion Rn-

Bớt đi n electron Thêm vào n electron

Cho Mg (Z = 12), S (Z =

16) hãy viết cấu hình

electron của các ion Mg2+

và S2-.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

(ĐH - KB – 2011) Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần 
lượt là:
A. [Ar]3d9 và [Ar]3d3.         B. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2.     
C. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2 . D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………



Câu 1: Cho các cấu hình electron sau đây

X: 1s2 2s2 2p6 3s2.

Y: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Z: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.

T: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2.

E: 1s2 2s2 2p4.

Hãy chỉ ra:

a) Các nguyên tử có cùng số electron lớp ngoài cùng.

b) Các nguyên tử có cùng số lớp electron.

c) Các nguyên tố thuộc họ s.

d) Các nguyên tố là phi kim.

Câu 2: Các electron của một nguyên tử nguyên tố Z được phân bố trên 3 lớp, với lớp thứ 3 
có 6e. Số đơn vị điện tích hạt nhân của Z là bao nhiêu?

Câu 3: Nguyên tử Mn có 25 proton trong hạt nhân. Số electron ở phân mức năng lượng cao 
nhất của Mn là bao nhiêu?

Câu 4: Ghép cặp mệnh đề để tạo thành câu đúng

Câu 5: (ĐH - KA – 2012) Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp
ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là:

A. 10. B. 11. C. 22. D. 23.
Câu 6: (ĐH - KB – 2010) Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong
đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của
nguyên tử M là:

A. [Ar]3d54s1. B. [Ar]3d64s2. C. [Ar]3d64s1. D. [Ar]3d34s2.

A B

1. Các electron trên cùng một lớp a. có tối đa 2 electron.

2. Trên phân lớp p b. có mức năng lượng bằng nhau.

3. Các hạt electron c. mang điện tích dương.

4. Các electron trên cùng một phân lớp d. có mức năng lượng gần bằng nhau.

5. Nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng e. mang điện tích âm.

f. là nguyên tử của nguyên tố kim loại.

g. có tối đa 6 electron.

h. là khí hiếm.
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